Tuần: 26 (Từ ngày 13/ 3/ 2023 đến 17/ 3/2023 )                                          Buổi học thứ nhất /ngày

	Thứ
Ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
Theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	
Hai
13/3 
	1
	
	HĐTN
	Chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3
	GA ĐT

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Nếu không may bị lạc( tiết 1)
	GA ĐT

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Nếu không may bị lạc( tiết 2)
	GAĐT, BĐD

	
	4
	
	Toán
	Phép cộng số có 2 chữ số với số có 1 chữ số
	GA ĐT

	
Ba
14/3 
	1
	
	Âm nhạc
	Hát: Lý cây xanh
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Nếu không may bị lạc( tiết 3)
	GAĐT, BĐD 

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Nếu không may bị lạc( tiết 4)
	GAĐT, BĐD 

	
	4
	
	Đạo đức
	Biết nhận lỗi.
	GA ĐT


	
Tư
15/3
	1
	
	Tiếng Việt
	Bài: Đèn giao thông.( Tiết 2)
	GAĐT, BĐD 

	
	2
	
	Tiếng Anh
	UNIT 9
	

	
	3
	
	Mĩ Thuật TC
	 Hoàn thành bài.
	

	
	4
	
	Tiếng Việt
	Bài: Đèn giao thông.( Tiết 3)
	GA ĐT

	
Năm
18/3
	1
	
	Giáo Dục TC
	Chuyền bóng bằng tay theo hàng ngang..
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Bài: Đèn giao thông ( tiết 3)
	GA ĐT

	
	3
	
	Âm Nhạc TC
	Sử dụng sáng tạo : Góc âm nhạc
	[bookmark: _GoBack]

	
	4
	
	Tiếng Việt
	Bài: Đèn giao thông ( tiết 4)
	GA ĐT

	
Sáu
19/3
	1
	
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 2)
	GA ĐT

	
	2
	
	Tiếng Anh
	 UNIT 9
	

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 2)
	GA ĐT

	
	4
	
	Toán
	Phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
	GA ĐT







Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
Theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	Mĩ Thuật
	Góc Mĩ thuật của em
	

	6
	
	GD Thể Chất
	Chuyền bóng bằng tay theo hàng ngang..
	

	7
	
	GDĐP
	Bài : Văn miếu – Quốc Tử Giám.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Việt LTTH
	Ôn luyện tuần 26 – Tiết 1.
	GA ĐT

	6
	
	Tự nhiên và Xã hội
	Các giác quan của cơ thể
	GA ĐT

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Toán
	  Phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
	GAĐT

	6
	 
	Đọc sách
	Đọc sách tại thư viện
	Sách tại TV

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tự nhiên và Xã hội
	Các giác quan của cơ thể
	GA ĐT ,Đĩa 

	6
	
	HĐTN
	Hàng xóm nhà em.
	GAĐT

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Việt LTTH
	Ôn luyện tuần 26 – Tiết 2.
	GA ĐT

	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	7
	
	HĐTN
	SHL: Kiểm điểm cuối tuần.
	Phiếu khen

	8
	
	
	
	


Tổng số ĐDDH  đã sử dụng:…………     	                                     Ngày 13 tháng 3 năm 2023
                                                                                                                                 Tổ trưởng    


                                                                                                                               Đoàn Thị Lựu
